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THÔNG TƯ

Quy định Chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí (LPG/ LNG/ CNG)

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí (LPG/ LNG/ CNG) như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông tư này quy định về chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí (LPG/ LNG/ CNG) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí 
1. Nhóm 1, bao gồm:

a) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng và tương đương.

b) Cấp phó người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn cơ sở kinh doanh khí.

2. Nhóm 2, bao gồm:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc.

3. Nhóm 3, bao gồm người lao động trực tiếp liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trong lĩnh vực khí của cơ sở.

Điều 3. Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí 
1. Nhóm 1 được huấn luyện theo chương trình, nội dung huấn luyện được quy định tại Điều 4.

2. Nhóm 2 được huấn luyện theo chương trình, nội dung huấn luyện được quy định tại Điều 5.
3. Nhóm 3 được huấn luyện theo chương trình, nội dung quy định tại Điều 6.
3. Người huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí phải có trình độ đại học trở lên, có chuyên ngành và  kinh nghiệm phù hợp về an toàn trong lĩnh vực khí. 

4. Việc huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

Điều 4. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với nhóm 1 
1. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với nhóm 1 cơ sở kinh doanh khí (trừ nhóm 1 Cửa hàng LPG và cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG) được tiến hành định kỳ hàng năm theo chương trình, nội dung quy định tại mục I Phụ lục I.
2. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với nhóm 1 Cửa hàng LPG được tiến hành hàng năm theo quy định tại mục I Phụ lục II.
3. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với nhóm 1 cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG được tiến hành hàng năm theo quy định tại mục I Phụ lục III.
4. Thời gian huấn luyện đối với nhóm 1

a) Huấn luyện lần đầu: Tối thiểu 8h, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

b) Huấn luyện định kỳ: Tối thiểu 4h, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Điều 5. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với nhóm 2
1. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với nhóm 2 cơ sở kinh doanh khí (trừ nhóm 1 Cửa hàng LPG và cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG)  được tiến hành định kỳ hàng năm theo chương trình, nội dung quy định tại mục II Phụ lục I.

2. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với nhóm 2 Cửa hàng LPG được tiến hành hàng năm theo quy định tại mục I Phụ lục II.
3. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với nhóm 2 cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG được tiến hành hàng năm theo quy định tại mục II Phụ lục III.
4. Thời gian huấn luyện đối với nhóm 2

a) Huấn luyện lần đầu: Tối thiểu 12h, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

b) Huấn luyện định kỳ: Tối thiểu 6h, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Điều 6. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với nhóm 3
1. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với nhóm 3 cơ sở kinh doanh khí (trừ nhóm 1 Cửa hàng LPG và cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG) được tiến hành định kỳ hàng năm theo chương trình, nội dung quy định tại mục III Phụ lục I.

2. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với nhóm 3 cửa hàng LPG được tiến hành hàng năm theo quy định tại mục II Phụ lục II.
3. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với người quản lý cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG được tiến hành hàng năm theo quy định tại mục III Phụ lục III.
4. Người lao động tham gia vận chuyển khí, nhân viên cửa  hàng chở chai chứa LPG đến hộ tiêu thụ phải được huấn luyện theo quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Điều 7. Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí
1. Cơ sở kinh doanh khí hoặc các tổ chức huấn luyện chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí.

2. Quy định về kiểm tra

a) Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung huấn luyện.

b) Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm trung bình trở lên.

3. Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện phải được ban hành trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc huấn luyện và kiểm tra kết quả huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí. 
4. Hồ sơ huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí bao gồm:

a) Nội dung huấn luyện;

b) Danh sách người tham gia huấn luyện với các thông tin và chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện theo mẫu tại Phụ lục IV. 

c) Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác kèm theo các tài liệu chứng minh;
d) Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí;

đ) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí.

5. Cơ sở kinh doanh khí có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ quy định tại Khoản 4 Điều này và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí. 

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí trên địa bàn quản lý.

Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, ATMT.
	BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh


Phụ lục I

Chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí (LPG/ LNG/ CNG)

 (Ban hành kèm theo Thông tư số       /2018/TT-BCT

 ngày    tháng    năm     của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Đối với nhóm 1
1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí (LPG/ LNG/ CNG).

2. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí LPG/LNG/CNG của cơ sở. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3. Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

II. Đối với nhóm 2
1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí (LPG/ LNG/ CNG).

2. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí LPG/LNG/CNG của cơ sở. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3. Giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng đối với cơ sở kinh doanh khí.

4. Giới thiệu sơ bộ hệ thống phân phối khí từ sản xuất, nhập khẩu khí đến nơi tiêu thụ.

5. Giới thiệu về cơ sở kinh doanh khí và các loại thiết bị trong cơ sở:

- Giới thiệu cơ sở kinh doanh khí.

+ Giới thiệu về cơ sở kinh doanh khí.

+  Các điều kiện  phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.
- Các loại thiết bị trong cơ sở kinh doanh khí

+ Bồn chứa (nếu có); 

+ Các phụ kiện bồn chứa: các loại van, đấu nối…

+ Hệ thống thiết bị công nghệ

+ Thiết bị điện phòng nổ trong cơ sở kinh doanh khí: Phân loại vùng nguy hiểm; Sử dụng thiết bị điện phòng nổ.

6. Tóm tắt Quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh khí.

7. Quy định về an toàn 

- Yêu cầu chung

+ Yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn/ đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

+ Yêu cầu về kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

+ Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cán bộ quản lý, công nhân cơ sở kinh doanh khí

- Quy định về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí và các hoạt động của cơ sở kinh doanh khí.

- Quy định về khoảng cách an toàn

- Quy định đối với lắp đặt, vận hành bồn chứa (nếu có)

- Quy định đối với hệ thống đường ống

- Quy định về nối đất

- Các biện pháp kỹ thuật an toàn tăng cường đối với cơ sở kinh doanh khí (nếu có).
8. Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn; Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.
III. Đối với nhóm 3
1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí (LPG/ LNG/ CNG) liên quan đến người lao động trong cơ sở kinh doanh khí.

2. Khái niệm về LPG/LNG/CNG. Phân biệt LPG, LNG, CNG.

3. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng khí LPG/LNG/CNG. Quy định về an toàn liên quan đến người lao động.
4. Giới thiệu về thiết bị, quy trình sản xuất, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí LPG/LNG/CNG của cơ sở phù hợp với công việc của người lao động.

5. Các quy trình ứng cứu khẩn cấp; Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố, tai nạn; sơ cứu người bị tai nạn; sử dụng, bảo quản, kiểm tra thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố trong cơ sở kinh doanh khí; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo trong tình huống khẩn cấp.
Phụ lục II

Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với Cửa hàng LPG

 (Ban hành kèm theo Thông tư số       /2018/TT-BCT

 ngày    tháng    năm     của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Đối với nhóm 1, nhóm 2 (cán bộ quản lý cửa hàng LPG)
1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ liên quan đến cửa hàng LPG và hoạt động cửa hàng LPG.

2. Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3. Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.

4. Quy định về an toàn cửa hàng LPG

- Yêu cầu chung

- Yêu cầu đối an toàn về thiết kế và xây dựng

- Yêu cầu về thiết bị điện;

- Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy

- Yêu cầu an toàn đối với việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai LPG tại cửa hàng

- Yêu cầu an toàn đối với việc vận chuyển chai LPG    

- Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, bàn giao chai chứa LPG cho người sử dụng.

- Các phụ kiện chai chứa LPG; bếp gas và phụ kiện bếp gas.

- Kiểm tra chai chứa LPG khi nhập chai cho cửa hàng;

II. Đối với nhóm 3 (nhân viên cửa hàng LPG)
1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn liên quan đến nhân viên cửa hàng LPG.

2. Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3. Quy định về an toàn đối với  nhân viên cửa hàng LPG

- Yêu cầu an toàn đối với việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai LPG tại cửa hàng

- Yêu cầu an toàn đối với việc vận chuyển chai LPG    

- Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, bàn giao chai chứa LPG cho người sử dụng.

- Các phụ kiện chai chứa LPG; bếp gas và phụ kiện bếp gas.

- Kiểm tra chai chứa LPG khi nhập chai cho cửa hàng.
Phụ lục III

Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

 (Ban hành kèm theo Thông tư số       /2018/TT-BCT

 ngày    tháng    năm     của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Đối với nhóm 1
1. Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn liên quan đến cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

2. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.
3. Quy định về an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG. Yêu cầu về kiểm định và chứng nhận hợp quy với chai chứa LPG.
4. Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

II. Đối với nhóm 2
1. Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ liên quan đến cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

2. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.
3. Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.

4. Giới thiệu về cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG và các loại thiết bị trong cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG:

- Giới thiệu cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG:

- Các loại thiết bị trong cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG:

+ Các thiết bị chế tạo 

+ Các thiết bị kiểm tra:

+) Thiết bị đo chiều dày kim loại, siêu âm mối hàn, chụp Xray
+) Thiết bị thử bền, thử kín;

+) Thiết bị thử nổ, kiểm tra độ giãn nở thể tích;

+) Thiết bị gia nhiệt khử ứng xuất;
+) Thiết bị làm sạch bề mặt;
+) Thiết bị sơn; 

+) Cân khối lượng;

+) Thiết bị đóng dấu;

+) Thiết bị hút chân không...

5. Quy định về an toàn cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

- Yêu cầu chung 

- Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

+ Yêu cầu về trang thiết bị;

+ Yêu cầu về nhân sự ;

+ Yêu cầu về quy trình chế tạo và quy trình kiểm tra.

- Yêu cầu về vật liệu chế tạo;

- Yêu cầu về dung sai

- Yêu cầu về xử lý nhiệt;

- Yêu cầu về thử nghiệm

- Kiểm tra loạt sản phẩm

- Yêu cầu ghi nhãn chai chứa LPG

- Yêu cầu về kiểm định, chứng nhận hợp quy

6. Phân loại, kiểm tra đánh giá chai chứa LPG

7. Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn; Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

III. Đối với nhóm 3
1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn liên quan đến người lao động cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

2. Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3. Các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong sản xuất.
4. Giới thiệu về thiết bị, quy trình sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG và các loại thiết bị trong cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG liên quan đến công việc cụ thể của người lao động.
5. Phân loại, kiểm tra đánh giá chai chứa LPG.
6. Các quy trình ứng cứu khẩn cấp; Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố, tai nạn; sơ cứu người bị tai nạn; sử dụng, bảo quản, kiểm tra thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố trong cơ sở; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo trong tình huống khẩn cấp.
Phụ lục IV

Danh sách huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí
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